
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 28, Đường DB11, Khu phố 3, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

29/09/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SAO PHƯƠNG NAM GROUP

3703158116

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi 
măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính 
xây dựng; Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết 
bị vệ sinh, đồ ngũ kim; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác 
trong xây dựng

4663

6. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

7. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ôtô; Cho thuê xe có động cơ khác

7710

8. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

9. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

10. Bốc xếp hàng hóa 5224

11. Cung ứng lao động tạm thời 7820

12. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

7830

13. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

14. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết: Giặt ủi công nghiệp

8129

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SAO PHƯƠNG NAM GROUP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SAO PHUONG NAM GROUP COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: SAO PHUONG NAM GROUP CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02743590999
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

15. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Chi tiết: Cung cấp cây xanh

8130

16. Tái chế phế liệu
(Không hoạt động tại trụ sở chính)

3830

17. Xây dựng nhà để ở
Chi tiết: Xây dựng tất cả các loại nhà để ở như: Nhà cho một 
hộ gia đình; Nhà cho nhiều gia đình, bao gồm cả các toà nhà 
cao tầng; Tu sửa và cải tạo các khu nhà ở đã tồn tại

4101(Chính)

18. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Nhà xưởng phục vụ sản xuất công nghiệp như: nhà 
máy, xưởng lắp ráp, cửa hàng, nhà hàng, trung tâm thương mại

4102

19. Xây dựng công trình đường bộ 4212

20. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

21. Phá dỡ 4311

22. Chuẩn bị mặt bằng 4312

23. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 008087009626

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Bảo Ninh, Xã Yên Nguyên, Huyện Chiêm Hoá, Tỉnh Tuyên 
Quang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 28, Đường DB11, Khu phố 3, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

HOÀNG VĂN KIỂM Nam
20/08/1987 Tày Việt Nam

29/09/2022 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       008087009626
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Bảo Ninh, Xã Yên Nguyên, Huyện Chiêm Hoá, Tỉnh Tuyên 
Quang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 28, Đường DB11, Khu phố 3, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG VĂN KIỂM Nam

20/08/1987 Tày Việt Nam

29/09/2022 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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